
Thứ Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12

1

2 Toán CĐ-Sơn(T) GD QP-AN-Văn Anh CĐ-H.Anh
Toán CĐ-

N.Lương
Anh CĐ-V.Anh Toán CĐ-Ảnh Thể dục-Trường Văn CĐ-K.Hạnh Anh CĐ-Thành

3 Toán CĐ-Sơn(T) Thể dục-Văn Anh CĐ-H.Anh
Toán CĐ-

N.Lương
Anh CĐ-V.Anh Toán CĐ-Ảnh Thể dục-Trường Văn CĐ-K.Hạnh Anh CĐ-Thành

4 Lí CĐ-Định Thể dục-Văn Lí CĐ-Hoạt(L) Thể dục-Trường Lí CĐ-Hiến Hóa CĐ-Phượng Lí CĐ-Tuấn
Toán CĐ-

N.Lương
Toán CĐ-Sơn(T) Toán CĐ-Ảnh

5 Lí CĐ-Định Lí CĐ-Hoạt(L) Thể dục-Trường Lí CĐ-Hiến Hóa CĐ-Phượng Lí CĐ-Tuấn
Toán CĐ-

N.Lương
GD QP-AN-Văn Toán CĐ-Sơn(T) Toán CĐ-Ảnh

1

2 Hóa CĐ-Bắc Hóa CĐ-Huệ Hóa CĐ-Phượng Lí CĐ-Hạnh(L) Anh CĐ-V.Anh Anh CĐ-Thành Thể dục-Trường Văn CĐ-Tiến

3 Hóa CĐ-Bắc Hóa CĐ-Huệ Hóa CĐ-Phượng Lí CĐ-Hạnh(L) Anh CĐ-V.Anh Anh CĐ-Thành Thể dục-Trường GD QP-AN-Văn Văn CĐ-Tiến

4 Lí CĐ-Hạnh(L) Anh CĐ-Thành Anh CĐ-Hoạt(A) Anh CĐ-V.Anh Hóa CĐ-Phượng Văn CĐ-Tiến GD QP-AN-Văn Thể dục-Trường

5 Lí CĐ-Hạnh(L) Anh CĐ-Thành Anh CĐ-Hoạt(A) Anh CĐ-V.Anh Hóa CĐ-Phượng Văn CĐ-Tiến Thể dục-Trường

1

2 Anh CĐ-Hoạt(A) Anh CĐ-Hương Toán CĐ-Ảnh GD QP-AN-Văn Toán CĐ-Sơn(T) Toán CĐ-N.Lương Văn CĐ-Thủy(V) Văn CĐ-K.Hạnh Văn CĐ-Tiến

3 Anh CĐ-Hoạt(A) Anh CĐ-Hương GD QP-AN-Văn Toán CĐ-Ảnh Toán CĐ-Sơn(T) Toán CĐ-N.Lương Văn CĐ-Thủy(V) Văn CĐ-K.Hạnh Văn CĐ-Tiến

4 Lí CĐ-Định
Toán CĐ-

N.Lương
Thể dục-Văn Lí CĐ-Bính Anh CĐ-Hoạt(A) Thể dục-Trường Văn CĐ-Tiến Văn CĐ-Thủy(V) Toán CĐ-Sơn(T) Toán CĐ-Ảnh

5 Lí CĐ-Định
Toán CĐ-

N.Lương
Thể dục-Văn Lí CĐ-Bính Anh CĐ-Hoạt(A) Thể dục-Trường Văn CĐ-Tiến Văn CĐ-Thủy(V) Toán CĐ-Sơn(T) Toán CĐ-Ảnh

1

2 Thể dục-Văn Lí CĐ-Hạnh(L) Hóa CĐ-Tâm Anh CĐ-Thành Thể dục-Trường
Toán CĐ-

N.Lương
Anh CĐ-V.Anh Anh CĐ-Tình Toán CĐ-Ảnh Anh CĐ-H.Anh Thể dục-Huệ(TD)

3 Thể dục-Văn Lí CĐ-Hạnh(L) Hóa CĐ-Tâm Anh CĐ-Thành Thể dục-Trường
Toán CĐ-

N.Lương
Anh CĐ-V.Anh Anh CĐ-Tình Toán CĐ-Ảnh Anh CĐ-H.Anh Thể dục-Huệ(TD)

4 GD QP-AN-Văn
Toán CĐ-

N.Lương
Anh CĐ-H.Anh Lí CĐ-Hạnh(L) Toán CĐ-Ảnh Anh CĐ-Thành Anh CĐ-V.Anh GD QP-AN-Hùng

5
Toán CĐ-

N.Lương
Anh CĐ-H.Anh GD QP-AN-Văn Lí CĐ-Hạnh(L) Toán CĐ-Ảnh Anh CĐ-Thành Anh CĐ-V.Anh

1

2 Toán CĐ-Sơn(T) Hóa CĐ-Bắc Toán CĐ-Vân Toán CĐ-Ảnh
Toán CĐ-

N.Lương
Anh CĐ-V.Anh

3 Toán CĐ-Sơn(T) Hóa CĐ-Bắc Toán CĐ-Vân Toán CĐ-Ảnh
Toán CĐ-

N.Lương
Anh CĐ-V.Anh

4 Hóa CĐ-Thanh Lí CĐ-Hoạt(L) Lí CĐ-Bính Lí CĐ-Hiến Toán CĐ-N.Lương Lí CĐ-Tuấn Toán CĐ-Sơn(T) Toán CĐ-Ảnh Anh CĐ-H.Anh

5 Hóa CĐ-Thanh Lí CĐ-Hoạt(L) Lí CĐ-Bính Lí CĐ-Hiến Toán CĐ-N.Lương Lí CĐ-Tuấn Toán CĐ-Sơn(T) Toán CĐ-Ảnh Anh CĐ-H.Anh

1

2 Hóa CĐ-Thanh Thể dục-Trường Anh CĐ-Tình Văn CĐ-Thủy(V)

3 Hóa CĐ-Thanh Thể dục-Trường GD QP-AN-Văn Anh CĐ-Tình Văn CĐ-Thủy(V)

4 Toán CĐ-Vân GD QP-AN-Văn Thể dục-Trường Văn CĐ-Thủy(V) Anh CĐ-Thành

5 Toán CĐ-Vân Thể dục-Trường Văn CĐ-Thủy(V) Anh CĐ-Thành

TRƯỜNG THPT MÊ LINH
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2

7

4

5

6

Ca 1: từ 14h- 15h30; ca 2: từ 15h45 -17h15

Lưu ý: Môn GDĐP khối 10 và 11 học vào các buổi chiều trống giờ
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2

7

4

5

6

11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10

Thể dục-Huệ(TD) Lí CĐ-Hoạt(L) Anh CĐ-Hoa(A) Anh CĐ-Hương Văn CĐ-Hoa(V) Toán CĐ-Liên(T) Toán CĐ-Thúy Anh CĐ-Tình

Thể dục-Huệ(TD) Lí CĐ-Hoạt(L) Anh CĐ-Hoa(A) GD QP-AN-Hà Anh CĐ-Hương Văn CĐ-Hoa(V) Toán CĐ-Liên(T) Toán CĐ-Thúy Anh CĐ-Tình

GD QP-AN-Hà Anh CĐ-Thủy(A) Hóa CĐ-Thanh Thể dục-Huệ(TD) Toán CĐ-Thúy Anh CĐ-Hương Anh CĐ-Tình Toán CĐ-Liên(T)

Anh CĐ-Thủy(A) Hóa CĐ-Thanh Thể dục-Huệ(TD) Toán CĐ-Thúy Anh CĐ-Hương Anh CĐ-Tình Toán CĐ-Liên(T)

Anh CĐ-Tình Thể dục-Huệ(TD) Anh CĐ-Phương(A) Lí CĐ-Định Toán CĐ-Thúy Anh CĐ-Thủy(A) Anh CĐ-Hương Văn CĐ-Nguyệt

Anh CĐ-Tình Thể dục-Huệ(TD) GD QP-AN-Hà Anh CĐ-Phương(A) Lí CĐ-Định Toán CĐ-Thúy Anh CĐ-Thủy(A) Anh CĐ-Hương Văn CĐ-Nguyệt

Hóa CĐ-Huệ GD QP-AN-Hà Thể dục-Huệ(TD) Lí CĐ-Hoạt(L) Toán CĐ-Thúy Lí CĐ-Định Văn CĐ-Nguyệt Anh CĐ-Tình

Hóa CĐ-Huệ Thể dục-Huệ(TD) Lí CĐ-Hoạt(L) Toán CĐ-Thúy Lí CĐ-Định Văn CĐ-Nguyệt Anh CĐ-Tình

Lí CĐ-Bính Hóa CĐ-Huệ Toán CĐ-Hường(T) Lí CĐ-Định Toán CĐ-Thúy Anh CĐ-Thủy(A) Văn CĐ-Nguyệt

Lí CĐ-Bính Hóa CĐ-Huệ Toán CĐ-Hường(T) Lí CĐ-Định Toán CĐ-Thúy Anh CĐ-Thủy(A) Văn CĐ-Nguyệt

Hóa CĐ-Huệ Anh CĐ-Thủy(A) Anh CĐ-Hương Anh CĐ-Phương(A) Toán CĐ-Hường(T) Toán CĐ-Thúy Văn CĐ-Nguyệt

Hóa CĐ-Huệ Anh CĐ-Thủy(A) Anh CĐ-Hương Anh CĐ-Phương(A) Toán CĐ-Hường(T) Toán CĐ-Thúy Văn CĐ-Nguyệt

Lí CĐ-Bính Toán CĐ-Hường(T) Hóa CĐ-Thanh GD QP-AN-Hà Văn CĐ-Hoa(V) Toán CĐ-Liên(T)

Lí CĐ-Bính Toán CĐ-Hường(T) Hóa CĐ-Thanh Văn CĐ-Hoa(V) GD QP-AN-Hà Toán CĐ-Liên(T)

Toán CĐ-Liên(T) Toán CĐ-L.Lương Lí CĐ-Bính Anh CĐ-Phương(A) Thể dục-Huệ(TD) Toán CĐ-Hường(T) Thể dục-Hà Anh CĐ-Tình

Toán CĐ-Liên(T) Toán CĐ-L.Lương Lí CĐ-Bính Anh CĐ-Phương(A) Thể dục-Huệ(TD) Toán CĐ-Hường(T) Thể dục-Hà Anh CĐ-Tình

Toán CĐ-Liên(T) Lí CĐ-Hoạt(L) Lí CĐ-Bính Hóa CĐ-Thanh Lí CĐ-Định GD QP-AN-Hà Văn CĐ-Hằng(V)

Toán CĐ-Liên(T) Lí CĐ-Hoạt(L) Lí CĐ-Bính Hóa CĐ-Thanh Lí CĐ-Định Thể dục-Huệ(TD) Văn CĐ-Hằng(V) Thể dục-Hà

Toán CĐ-L.Lương Anh CĐ-Hoa(A) Thể dục-Huệ(TD) Toán CĐ-Liên(T) Thể dục-Hà

Toán CĐ-L.Lương Anh CĐ-Hoa(A) Toán CĐ-Liên(T) GD QP-AN-Hà

Toán CĐ-Hường(T) Lí CĐ-Hoạt(L) Thể dục-Huệ(TD) Anh CĐ-Phương(A) Văn CĐ-Hằng(V) GD QP-AN-Hà

Toán CĐ-Hường(T) Lí CĐ-Hoạt(L) Thể dục-Huệ(TD) Anh CĐ-Phương(A) Văn CĐ-Hằng(V) Thể dục-Hà

Toán CĐ-Hường(T) Hóa CĐ-Thanh Thể dục-Hà

Toán CĐ-Hường(T) GD QP-AN-Hà Hóa CĐ-Thanh

TRƯỜNG THPT MÊ LINH
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Ca 1: từ 14h- 15h30; ca 2: từ 15h45 -17h15

Lưu ý: Môn GDĐP khối 10 và 11 học vào các buổi chiều trống giờ
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2

7

4

5

6

12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10

Anh CĐ-Thủy(A) Lí CĐ-Định GD QP-AN-Mạnh Lí CĐ-Hiến Toán CĐ-Sáng Thể dục-Hùng Toán CĐ-Lân Văn CĐ-Phương(V) Toán CĐ-L.Lương

Anh CĐ-Thủy(A) Lí CĐ-Định Thể dục-Mạnh Lí CĐ-Hiến Toán CĐ-Sáng Thể dục-Hùng Toán CĐ-Lân Văn CĐ-Phương(V) Toán CĐ-L.Lương

Toán CĐ-Sáng Toán CĐ-L.Lương Thể dục-Mạnh Toán CĐ-Vân Anh CĐ-Hoa(A) GD QP-AN-Hùng Anh CĐ-H.Anh Toán CĐ-Lân Anh CĐ-Thành

Toán CĐ-Sáng Toán CĐ-L.Lương Toán CĐ-Vân Anh CĐ-Hoa(A) Anh CĐ-H.Anh Toán CĐ-Lân Anh CĐ-Thành

Lí CĐ-Hoạt(L) GD QP-AN-Mạnh Toán CĐ-Vân Anh CĐ-Hoa(A) Lí CĐ-Hiến Toán CĐ-Sáng Văn CĐ-DungV Toán CĐ-Lân GD QP-AN-Hùng

Lí CĐ-Hoạt(L) Thể dục-Mạnh Toán CĐ-Vân Anh CĐ-Hoa(A) Lí CĐ-Hiến Toán CĐ-Sáng Văn CĐ-DungV Toán CĐ-Lân Thể dục-Hùng

Toán CĐ-Sáng Thể dục-Mạnh Hóa CĐ-Bắc Lí CĐ-Hiến Anh CĐ-Hoa(A) Anh CĐ-Thủy(A) Toán CĐ-Lân Anh CĐ-Phương(A) Thể dục-Hùng

Toán CĐ-Sáng Hóa CĐ-Bắc Lí CĐ-Hiến Anh CĐ-Hoa(A) Anh CĐ-Thủy(A) Toán CĐ-Lân Anh CĐ-Phương(A)

Toán CĐ-L.Lương Anh CĐ-Phương(A) Lí CĐ-Hiến GD QP-AN-Mạnh Lí CĐ-Tuấn Toán CĐ-Sáng Anh CĐ-H.Anh Toán CĐ-Lân Văn CĐ-Sinh

Toán CĐ-L.Lương Anh CĐ-Phương(A) Lí CĐ-Hiến Thể dục-Mạnh Lí CĐ-Tuấn Toán CĐ-Sáng Anh CĐ-H.Anh Toán CĐ-Lân Văn CĐ-Sinh

Anh CĐ-H.Anh Lí CĐ-Hiến Toán CĐ-Lân Thể dục-Mạnh Toán CĐ-Sáng Văn CĐ-Sinh Toán CĐ-L.Lương

Anh CĐ-H.Anh Lí CĐ-Hiến Toán CĐ-Lân Toán CĐ-Sáng Văn CĐ-Sinh Toán CĐ-L.Lương

Thể dục-Mạnh Toán CĐ-L.Lương Anh CĐ-Phương(A) Toán CĐ-Vân Anh CĐ-Hoa(A) Thể dục-Hùng

Thể dục-Mạnh Toán CĐ-L.Lương Anh CĐ-Phương(A) Toán CĐ-Vân Anh CĐ-Hoa(A) Thể dục-Hùng

GD QP-AN-Mạnh Hóa CĐ-Tâm Toán CĐ-Vân Anh CĐ-Hoa(A) Toán CĐ-Sáng

Hóa CĐ-Tâm Toán CĐ-Vân Anh CĐ-Hoa(A) Toán CĐ-Sáng GD QP-AN-Hùng

Anh CĐ-Thủy(A) Anh CĐ-H.Anh Lí CĐ-Hiến Anh CĐ-Hoa(A) Lí CĐ-Tuấn Văn CĐ-Sinh Toán CĐ-Lân Thể dục-Hùng Toán CĐ-L.Lương

Anh CĐ-Thủy(A) Anh CĐ-H.Anh Lí CĐ-Hiến Anh CĐ-Hoa(A) Lí CĐ-Tuấn Văn CĐ-Sinh Toán CĐ-Lân Thể dục-Hùng Toán CĐ-L.Lương

Hóa CĐ-Bắc Lí CĐ-Định Toán CĐ-Vân Toán CĐ-Lân Hóa CĐ-Ninh Anh CĐ-Thủy(A) Văn CĐ-DungV GD QP-AN-Hùng Văn CĐ-Sinh

Hóa CĐ-Bắc Lí CĐ-Định Toán CĐ-Vân Toán CĐ-Lân Hóa CĐ-Ninh Anh CĐ-Thủy(A) Văn CĐ-DungV Văn CĐ-Sinh

Toán CĐ-Sáng GD QP-AN-Mạnh Hóa CĐ-Ninh Toán CĐ-Vân GD QP-AN-Hùng Văn CĐ-Phương(V) Anh CĐ-Thành

Toán CĐ-Sáng Thể dục-Mạnh Hóa CĐ-Ninh Toán CĐ-Vân Thể dục-Hùng Văn CĐ-Phương(V) Anh CĐ-Thành

Lí CĐ-Hoạt(L) Thể dục-Mạnh Toán CĐ-Lân Hóa CĐ-Ninh Thể dục-Hùng Toán CĐ-Sáng Anh CĐ-Phương(A)

Lí CĐ-Hoạt(L) Toán CĐ-Lân Hóa CĐ-Ninh Toán CĐ-Sáng Anh CĐ-Phương(A)

Mê Linh, ngày 10 tháng 09 năm 2023

TRƯỜNG THPT MÊ LINH

      THỜI KHÓA BIỂU CĐNC SỐ 02 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/09/2023 (BUỔI CHIỀU)

HIỆU TRƯỞNG

Ca 1: từ 14h- 15h30; ca 2: từ 15h45 -17h15


